
Chuyên 

cần

Xếp hàng, 

Xếp ghế

Thái độ, 

Tác phong, 

Vệ sinh

1 10A1 31 296 90 100 50 150.48 390.48 4 15

2 10A2 31 306 100 100 120 148.71 468.71 1 4

3 10A3 31 287 90 100 80 172.58 442.58 2 9

4 10A4 31 0 110 100 120 -210 120 6 18

5 10A5 31 299 40 100 95 141.45 376.45 5 17

6 10A6 31 288 110 100 45 182.9 437.9 3 10

7 11A1 31 291 35 100 45 198.87 378.87 6 16

8 11A2 38 374 65 100 80 198.42 443.42 3 8

9 11A3 38 378 100 100 120 199.47 519.47 2 2

10 11A4 38 380 110 100 120 240 570 1 1

11 11A5 38 367 65 100 80 186.58 431.58 4 11

12 11A6 38 374 25 100 80 198.42 403.42 5 13

13 12A1 36 349 100 100 85 161.94 446.94 4 7

14 12A2 36 345 50 100 75 195.83 420.83 5 12

15 12A3 38 376 80 100 80 198.95 458.95 3 6

16 12A4 38 371 65 100 85 147.63 397.63 6 14

17 12A5 38 375 75 100 95 198.68 468.68 2 5

18 12A6 38 378 110 100 75 199.47 484.47 1 3
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BẢNG TỔNG HỢP THEO DÕI THI ĐUA TUẦN 01 THÁNG 11 (TỪ NGÀY 31/10/2022 - 05/11/2022)

Điểm nội Quy

STT Lớp

Tổng 

số tiết 

1 tuần

Tổng 

điểm tiết 

học SĐB

Tổng điểm 

cộng, trừ vi 

phạm ghi 

sổ đầu bài

Xếp 

hạng 

toàn 

trường

Tổng 

điểm 

xếp 

hạng

Xếp 

hạng 

theo 

khối
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